
      PHÒNG GD&ĐT BẾN CÁT                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỚI HÒA                                      Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
 

LỊCH KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 2021-2022 
 

Lớp 
Ngày kiểm 

tra 

Môn kiểm 

tra 
Thời gian mở đề Thời gian phát đề Thời gian làm bài Thơi gian thu bài Ghi chú 

1 26/5/2022 Tiếng việt  

-    

     - Đọc hiểu: 7h 

 

 - Viết: 8h 

 

- Đọc hiểu: 7h 5p  

 

- Viết: 8h 5p 

 

- Đọc hiểu:  7h 10p  

 

-  Viết: 8h 10p 

 

- Đọc hiểu:  7h 50p 

 

- Viết:          8h 50p  

 

2 

 

 

 

26/5/2022 
Tiếng việt  

-    

     - Đọc hiểu: 7h 

 

 - Viết: 8h 

 

- Đọc hiểu: 7h 5p  

 

- Viết: 8h 5p 

 

- Đọc hiểu:  7h 10p  

 

-  Viết: 8h 10p 

 

- Đọc hiểu:  7h 50p 

 

- Viết:          8h 50p  

  

3 

(SÁNG) 

 

 

26/5/2022 
Tiếng việt  

-   

     - Đọc hiểu: 7h 

 

 - Viết: 8h 

 

- Đọc hiểu: 7h 5p  

 

- Viết: 8h 5p 

 

- Đọc hiểu:  7h 10p  

 

-  Viết: 8h 10p 

 

- Đọc hiểu:  7h 50p 

 

- Viết:          8h 50p  

3/1; 3/2; 

3/3; 3/4; 

3/5; 3/6;  

3/8 

3 

(CHIỀU) 

 

 

26/5/2022 
Tiếng việt  

-    

    - Đọc hiểu: 12h 50p 

 

- Viết: 13h 45p 

 

- Đọc hiểu: 12h 55p  

 

- Viết:       13h 50p  

 

- Đọc hiểu:  13h   

 

-  Viết:  13h 55p      

 

- Đọc hiểu: 13h 40p 

 

- Viết: 14h 35p  

3/7; 3/9; 

3/10; 3/11 

4 

(SÁNG) 

 

26/5/2022 
Tiếng việt 

-  

     - Đọc hiểu: 7h 

 

 - Viết: 8h 

 

- Đọc hiểu: 7h 5p  

 

- Viết: 8h 5p 

 

- Đọc hiểu:  7h 10p  

 

-  Viết: 8h 10p 

 

- Đọc hiểu: 7h 50p 

 

- Viết: 9h 10p  

4/3; 4/4; 

4/5; 4/6; 

4/7 

4 

(CHIỀU) 

 

 

 

26/5/2022 

 

 

 

Tiếng việt 

-    

- Đọc hiểu: 12h 50p 

 

- Viết: 13h 45p 

 

- Đọc hiểu: 12h 55p  

 

- Viết:       13h 50p  

 

- Đọc hiểu:  13h   

 

-  Viết:  13h 55p      

 

- Đọc hiểu: 13h 40p 

 

- Viết: 14h 55p  

4/1; 4/2; 

4/8; 

4/9;4/10; 

4/11; 

4/12; 4/13 

5 
 

11/5/2022 

 

Tiếng việt 

 

- Đọc hiểu: 7h 

 

- Viết: 8h 

- Đọc hiểu: 7h 5p 

 

- Viết: 8h 5p 

- Đọc hiểu:  7h 10p 

 

-  Viết: 8h 10p 

- Đọc hiểu: 7h 50p 

 

- Viết: 9h 10p 

 

 

 

 



 

1 

 

 

27/5/2021 Toán 7h 7h 5p 7h 10p 7h 50p 

 

 

 

2 

 

27/5/2022 Toán 7h 7h 5p 7h 10p 7h 50p 

 

 

3 

(SÁNG) 

 

 

27/5/2022 

 

Toán 
7h 7h 5p 7h 10p 7h 50p 

3/1; 3/2; 

3/3; 3/4; 

3/5; 3/6;  

3/8 

3 

(CHIỀU) 
27/5/2022 Toán 12h 50p 12h 55p 13h 13h 40p 

3/7; 3/9; 

3/10; 3/11 

4 

(SÁNG) 

 

 

27/5/2022 

 

Toán 7h 7h 5p 7h 10p 7h 50p 

4/3; 4/4; 

4/5; 4/6; 

4/7 

4 

(CHIỀU) 

 

 

 

27/5/2022 

 

 

Toán 12h 50p 12h 55p 13h 13h 40p 

4/1; 4/2; 

4/8; 

4/9;4/10; 

4/11; 

4/12; 4/13 

5 12/5/2022 Toán 7h 7h 5p 7h 10p 7h 50p  

 

4 

(SÁNG) 
25/5/2022 Khoa học 7h 7h 5p 7h 10p 7h 50p 

4/3; 4/4; 

4/5; 4/6; 

4/7 

4 

(CHIỀU) 
25/5/2022 Khoa học 12h 50p 12h 55p 13h 13h 40p 

4/1; 4/2; 

4/8; 

4/9;4/10; 

4/11; 

4/12; 4/13 

5 09/5/2022 Khoa học 7h 7h 5p 7h 10p 7h 50p 

 

 

 



 

4 

(SÁNG) 
25/5/2022 LS&ĐL 7h 55p 8h 8h 5p 8h 45p 

4/3; 4/4; 

4/5; 4/6; 

4/7 

4 

(CHIỀU) 
25/5/2022 LS&ĐL 13h 45p 13h 50p 13h 55p 14h 35p 

4/1; 4/2; 

4/8; 

4/9;4/10; 

4/11; 

4/12; 4/13 

5 09/5/2022 LS&ĐL 7h 55p 8h 8h 5p 8h 45p  

 

1 16/5/2022 Anh Văn 7h 7h 5p 7h 10p 7h 50p 
 

2 17/5/2022 Anh Văn 7h 7h 5p 7h 10p 7h 50p  

3 

(SÁNG) 

 

 

18/5/2022 

 

 

Anh Văn 7h 7h 5p 7h 10p 7h 50p 

3/1; 3/2; 

3/3; 3/4; 

3/5; 3/6;  

3/8 

3 

(CHIỀU) 

 

18/5/2022 

 

Anh Văn 12h 50p 12h 55p 13h 13h 40p 
3/7; 3/9; 

3/10; 3/11 

4 

(SÁNG) 
19/5/2022 

 

Anh Văn 7h 7h 5p 7h 10p 7h 50p 

4/3; 4/4; 

4/5; 4/6; 

4/7 

4 

(CHIỀU) 

 

19/5/2022 

 

 

 

Anh Văn 12h 50p 12h 55p 13h 13h 40p 

4/1; 4/2; 

4/8; 

4/9;4/10; 

4/11; 

4/12; 4/13 

5 10/5/2022 Anh Văn 7h 7h 5p 7h 10p 7h 50p  



        

3 

(SÁNG) 
23/5/2022 Tin học 7h  7h 5p 7h 10p 7h 50p 

3/1; 3/2; 

3/3; 3/4; 

3/5; 3/6;  

3/8 

3 

(CHIỀU) 
23/5/2022 Tin học 12h 50p 12h 55p 13h 13h 40p 

3/7; 3/9; 

3/10; 3/11 

4 

(SÁNG) 
24/5/2022 Tin học 7h  7h 5p 7h 10p 7h 50p 

4/3; 4/4; 

4/5; 4/6; 

4/7 

4 

(CHIỀU) 
24/5/2022 Tin học 12h 50p 12h 55p 13h 13h 40p 

4/1; 4/2; 

4/8; 

4/9;4/10; 

4/11; 

4/12; 4/13 

5 

(SÁNG) 
07/5/2022 Tin học 7h  7h 5p 7h 10p 7h 50p 

5/1; 5/2; 

5/3; 5/4; 

5/5 

5 

(CHIỀU) 
07/5/2022 Tin học 12h 50p 12h 55p 13h 13h 40p 

5/6; 5/7; 

5/8; 5/9 

                                                                                                                         

                                                                                                                          Thới Hòa, ngày 04 tháng 5 năm 2022 

              Hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

 


